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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số 
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văn đều trung thực và chưa từng được công bố ở bất kỳ công trình nào khác. 
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                                                                     Tác giả luận văn 

 

 

                                                                       Đào Văn Hợp  
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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

- Văn học trung đại tồn tại và phát triển qua nghìn năm lịch sử, để lại 

một di sản văn học đồ sộ, quý báu cho lịch sử văn học nước nhà. Văn tế là 

một trong những thể loại văn học quan trọng trong di sản văn học đó. Đã có 

một số công trình nghiên cứu đáng ghi nhận về văn tế nói chung, văn tế Nôm 

nói riêng. Song, văn tế Nôm nửa cuối thế kỷ XIX cho đến nay vẫn là một 

trong những mảnh đất văn học màu mỡ, giàu giá trị về nội dung và nghệ thuật 

chưa được ai nghiên cứu một cách hệ thống, chuyên sâu. Đặc biệt là quá trình 

dân tộc hóa và dân chủ hóa của Văn tế Nôm nửa cuối thế kỷ XIX. Vì vậy, 

chúng tôi quyết định chọn đề tài “Văn tế Nôm nửa cuối thế kỷ XIX” để làm 

sáng tỏ những giá trị về nội dung và nghệ thuật sâu sắc, độc đáo mà các tác 

giả văn tế Nôm giai đoạn này đã để lại cho hậu thế chúng ta, góp phần hoàn 

thiện hơn bức tranh nghiên cứu về văn tế nói chung, văn tế Nôm nói riêng. 

- Việc nghiên cứu “Văn tế Nôm nửa cuối thế kỷ XIX” sẽ là một trong 

những tiền đề thuận lợi giúp tôi và các đồng nghiệp của tôi hiện đang giảng 

dạy Ngữ văn tại các trường Trung học phổ thông có cái nhìn hệ thống, chuyên 

sâu mảng đề tài này, để có cách tiếp cận hợp lý, đúng đắn tác phẩm Văn tế 

nghĩa sĩ Cần Giuộc. Đây sẽ là một trong những tài liệu bổ ích cho các bạn học 

sinh, sinh viên. 

2. Lịch sử vấn đề  

Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu đề tài, chúng tôi thấy thể loại 

văn tế đã được xem xét ở các phương diện nguồn gốc, nội dung, nghệ thuật… 

Tuy nhiên mức độ còn hạn chế. Số lượng tài liệu nghiên cứu liên quan cũng 

còn khiêm tốn. Có một số công trình nghiên cứu của các tác giả như sau: 
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Dương Quảng Hàm trong cuốn Việt Nam văn học sử yếu, Nxb Trẻ, 

1943 cũng có nói định nghĩa về văn tế, các lối văn tế và trích dẫn một số bài 

văn tế. Do tác giả là một trong những nhà nghiên cứu tiên phong về thể loại 

này nên vấn đề nêu trong đó vẫn còn ngắn gọn và sơ lược. 

Nguyễn Huyền Anh trong cuốn Việt Nam danh nhân tự điển do Hội 

Văn hóa bình dân xuất bản năm 1960 cũng có các mục nói về tác giả và tác 

phẩm của một số bài văn tế. Trong cuốn tự điển có bảy mục nói về tác giả, tác 

phẩm văn tế. Do tính chất của một cuốn tự điển, tác giả chú trọng nhiều hơn 

đến việc giới thiệu các tác giả, tác phẩm văn tế nên không có phần nào dành 

cho việc nghiên cứu. 

Trong cuốn Văn tế cổ và kim của tác giả Phong Châu – Nguyễn Văn 

Phú, Nxb Văn hóa – Viện văn học, 1960 đã dành ra phần đầu để giới thiệu 

qua một số đặc điểm về nội dung và hình thức nghệ thuật của văn tế. Về nội 

dung, tác giả đã nói lên sự phát triển của văn tế đi từ đơn giản đến việc thể 

hiện tình cảm mang tính chất xã hội, chứa đựng được cả một tinh thần nhân 

đạo lớn lao. “Trong sự tiếc thương và ca ngợi công đức người quá cố, tác giả 

các bài văn tế đã lồng vào để nói lên tâm trạng của mình trước thời cuộc. Cái 

khóc ở đây không còn ở mức thuộc tình cảm cá nhân mà đã có tính chất xã 

hội. Đó là cái khóc uất ức về nỗi nước mất nhà tan, nhân dân đồ thán, khóc 

tiếc thương người hy sinh vì nghĩa lớn đồng thời cũng là nguyền rủa sự bóc 

lột hà khắc, đàn áp tàn bạo của giai cấp thống trị, của kẻ thù”[5; 3]. Về hình 

thức, văn tế được làm theo nhiều thể khác nhau như: thể phú, thể đường luật, 

thể văn xuôi, văn vần… “Nghệ thuật văn tế mang rất nhiều dân tộc tính và về 

mặt hình thức cũng có những nét riêng không đến nỗi quá gò bó như phú. Do 

đó khả năng miêu tả, biểu hiện tình cảm cũng có phần nào được khoáng đạt 

hơn”[5; 4]. Nhìn chung đây là một ý kiến quí báu, song chưa có cái nhìn toàn 

diện về văn tế. Điều đáng chú ý là quyển sách này có tới 67 bài văn tế, đó là 

tài sản tư liệu văn học vô giá cho hậu thế chúng ta. 
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Nguyễn Lộc trong giáo trình Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII 

nửa đầu thế kỷ XIX, xuất bản năm 1976 có trích dẫn một số bài văn tế và nêu 

lên những nhận xét xác đáng về từng tác phẩm. Ngoài ra, cuốn giáo trình Văn 

học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX cùng xuất bản năm 1976, ông cũng nhắc 

đến một số tác giả và tác phẩm văn tế tiêu biểu và đưa ra một số nhận định có 

tính khái quát hơn về văn tế: Văn tế là một trong những thể loại “có tính chất 

đại chúng, sáng tác nhanh phục vụ kịp thời”, văn tế là một trong những thể 

loại “phát triển nhất của giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX, văn tế thích hợp 

trong việc diễn đạt những tình cảm lớn”[26; 27]. Tác giả cũng mạnh dạn đưa 

ra những nhận định về hạn chế trong tư tưởng yêu nước của Nguyễn Đình 

Chiểu là có hiện tượng chuyển từ tin tưởng hy vọng sang bi quan, thất vọng. 

Tuy nhiên, tác giả chỉ bày tỏ sự cảm thông với Nguyễn Đình Chiểu mà chưa 

đưa ra lý giải thỏa đáng cho hiện tượng trên. 

Giáo trình Cơ sở ngữ văn Hán Nôm, Lê Trí Viễn chủ biên, Nxb Giáo 

dục, năm 1986 cũng có một số dòng giới thiệu ngắn gọn, đề cập đến vấn đề 

nội dung, nghệ thuật, thể tài của văn tế. Về nội dung, tác giả nhận định: Vì 

mục đích của văn tế là nêu lên tính tình, công đức của người chết và tỏ lòng 

thương tiếc của người sống nên nội dung văn tế coi như bị mục đích hạn chế, 

văn tế nào cũng lấy cuộc đời người quá cố làm đối tượng, nên cái khác nhau 

giữa những  bài văn tế chỉ là sự khác nhau ở con người cụ thể, người đã chết, 

người còn sống, và quan niệm giữa kẻ chết, người sống. Nhận định trên đúng 

nhưng chưa đủ. Bởi vì, về mặt công thức, văn tế nào cũng lấy cuộc đời người 

quá cố làm đối tượng, chỉ là nói về mặt công thức. Nhưng cuộc đời người quá 

cố lại không ai giống ai thì đương nhiên việc diễn đạt trong văn tế cũng khác 

nhau. Nghệ thuật diễn đạt văn tế cũng có nhiều dạng. Cho nên, nhận định trên 

là chưa nhìn vấn đề một cách toàn diện. 

Nhiều vấn đề thuộc về thể loại văn tế đã được Phạm Thế Ngũ trình bày 

trong Việt Nam văn học sử giản ước tân biên, tập 2, Nxb Đồng Tháp, 1997. 
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Tác giả đã đưa ra nhiều lời bình và lời trích có giá trị về thể tài, vai trò, ý 

nghĩa của văn tế. Về thể tài, ông cho rằng: văn tế có vần ở cuối nên có thể xếp 

vào văn vận, và vì có đối nên cũng có thể xếp vào biền văn. Nói về sự phát 

triển của văn tế, ông cho rằng, văn tế phát triển cao vào thời Tây Sơn. Tuy 

nhiên về nhận định trên còn có rất nhiều những ý kiến khác nhau. Theo chúng 

tôi, đó là nhận định chưa xác đáng. 

Trong Đặc trưng thể loại của văn tế, Ngô Gia Võ, tạp chí Hán Nôm, số 

1 năm 1998, sau khi nhắc lại một số thể loại chung của văn tế đã được công 

bố và thừa nhận như: đối tượng, nội dung cơ bản, phương thức biểu cảm, thể 

tài văn học, giá trị văn học, tác giả trình bày thêm một đặc trưng thể loại quan 

trọng, đặc trưng này nằm ở ý thức và mục đích sáng tác của tác giả văn tế: 

Mục đích của văn tế là viết để tế người chết, sau đó là người sống. Mặc dù 

vậy, sự chi phối tâm lý sáng tạo và không gian nghệ thuật riêng của văn tế vẫn 

là những cái có đầy đủ giá trị. Song, chúng tôi nghĩ rằng, vấn đề tác giả đưa ra 

vẫn chủ yếu ở bình diện khái quát, chưa chi tiết và thuyết phục. 

Giáo trình Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XX của Nguyễn 

Phạm Hùng, Nxb ĐHQG Hà Nội xuất bản năm 2001 là quyển giáo trình viết 

về Văn học Việt Nam theo thể loại. Quyển sách cũng đã trình bày khá đầy đủ 

các thể loại tiêu biểu cho từng thời kì, trong đó có thể loại văn tế. Ông đã đưa 

ra nhận định của mình về văn tế, cho rằng Nguyễn Đình Chiểu là tác giả nổi 

tiếng nhất về văn tế và giới thiệu một số bài văn tế của tác giả này. 

Với cách tiếp cận văn hóa học, Trần Nho Thìn đã có nhiều công trình 

viết về văn học thế kỷ XVIII – XIX. Những công trình đó đã giúp chúng tôi 

hiểu hơn quan niệm về cái chết trong văn học giai đoạn này. Công trình Văn 

học trung đại Việt nam dưới góc nhìn văn hóa với những bài viết về Nguyễn 

Du và Truyện Kiều như: Triết lý Truyện Kiều trong bối cảnh văn hóa xã hội 

Việt Nam cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX; Nhân vật Truyện Kiều và vấn đề 

tiếp cận nhân học văn hóa; Trần Nho Thìn đã đi sâu vào phân tích giá trị to 


